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1 25214202084 Trương Tấn Thiện 17/09/2001 K25CSUKTR 8.06 3.49 Giỏi X SẮC 7,000,000 CSU

2 24216116391 Trần Công Minh 22/07/2000 K24CSUXDD 8.79 3.88 Xuất sắc X SẮC 2,300,000 DTU

3 24216114189 Nguyễn Thành Trình 02/02/2000 K24CSUXDD 8.52 3.73 Xuất sắc X SẮC 2,300,000 DTU

4 2221615511 Đặng Xuân Thành 29/08/1998 K22CSUXDD 7.74 3.37 Giỏi TỐT 2,300,000 DTU

5 25211202243 Đỗ Anh Duy 29/12/1998 K25CMUTPM9 9.05 3.9 Xuất sắc TỐT 11,550,000 CMU

6 2321120528 Nguyễn Thanh Long 20/04/1999 K23CMUTPM2 8.82 3.86 Xuất sắc X SẮC 11,550,000 CMU

7 24211201500 Đặng Minh Hiếu 25/09/1997 K24CMUTPM4 8.7 3.85 Xuất sắc X SẮC 11,550,000 CMU

8 25201209681 Hồ Thị Thanh 26/06/2001 K25CMUTPM4 8.47 3.79 Xuất sắc TỐT 7,000,000 CMU

9 24211202223 Hoàng Nghĩa Khuê 18/12/2000 K24CMUTPM9 8.42 3.74 Xuất sắc TỐT 7,000,000 CMU

10 24211215214 Nguyễn Văn Phú Thiện 02/07/2000 K24CMUTPM9 8.44 3.72 Xuất sắc X SẮC 7,000,000 CMU

11 2321115042 Lương Phan Thành Đạt 24/09/1999 K23CMUTPM3 8.51 3.7 Xuất sắc X SẮC 7,000,000 CMU

12 25211203602 Viên Trần Quang Minh 01/04/2001 K25CMUTPM9 8.32 3.69 Xuất sắc TỐT 2,300,000 DTU

13 2321118102 Dương Lê Đức Thịnh 17/03/1999 K23CMUTPM3 8.42 3.68 Xuất sắc TỐT 2,300,000 DTU

14 25211100368 Đậu Hoàng Tài 10/10/2001 K25CMUTAM 8.09 3.47 Giỏi TỐT 2,300,000 DTU

15 25211416397 Huỳnh Thanh Phong 19/01/2001 K25CMUTTT 8.51 3.7 Xuất sắc X SẮC 11,550,000 CMU

16 23201411402 Huỳnh Vũ Minh Nguyệt 01/04/1999 K23CMUTTT 8.44 3.66 Giỏi X SẮC 2,300,000 DTU

17 2320716843 Nguyễn Thị Bích Ni 24/01/1999 K23CMUTTT 8.43 3.61 Giỏi X SẮC 2,300,000 DTU

18 2320147626 Huỳnh Thị Quý Thương 20/10/1999 K23CMUTTT 8.15 3.52 Giỏi TỐT 2,300,000 DTU

19 24201216417 Ngô Thị Hoài Ngân 05/07/2000 K24CMUTTT 7.89 3.4 Giỏi TỐT 2,300,000 DTU

20 25202615728 Lê Khánh Vân 13/02/2001 K25PSUKKT2 8.9 3.93 Xuất sắc X SẮC 7,000,000 PSU

21 2320257532 Bùi Thị Kiều Giang 12/01/1999 K23PSUKKT2 9.14 3.92 Xuất sắc X SẮC 2,300,000 DTU
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22 2020256243 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 01/01/1996 K23PSUKKT1 8.94 3.86 Xuất sắc X SẮC 2,300,000 DTU

23 25212614738 Vũ Khắc Tiệp 28/08/2001 K25PSUKKT2 8.77 3.8 Xuất sắc X SẮC 2,300,000 DTU

24 25202417258 Nguyễn Hoa Thủy Tiên 10/03/2001 K25PSUQNH 8.85 3.96 Xuất sắc X SẮC 7,000,000 PSU

25 23202411241 Lê Thị Đức Hạnh 22/03/1998 K23PSUQNH 8.85 3.9 Xuất sắc X SẮC 2,300,000 DTU

26 24202108549 Nguyễn Hoàng Trinh 26/10/2000 K24PSUQTH4 9.33 3.98 Xuất sắc TỐT 7,000,000 PSU

27 2120217091 Nguyễn Thị Kim Ngân 06/10/1996 K23PSUQTH2 8.83 3.92 Xuất sắc TỐT 7,000,000 PSU

28 24212100175 Phan Thanh Phú 08/03/1993 K24PSUQTH2 9.05 3.92 Xuất sắc X SẮC 7,000,000 PSU

29 23202111574 Nguyễn Thanh Uyên 01/11/1999 K23PSUQTH1 8.92 3.88 Xuất sắc X SẮC 2,300,000 DTU

30 24202115924 Trần Thị Quỳnh Nhi 02/08/2000 K24PSUQTH4 8.88 3.86 Xuất sắc TỐT 2,300,000 DTU

31 25202113130 Nguyễn Lê Hồng Ngọc 14/01/2001 K25PSUQTH6 8.96 3.86 Xuất sắc TỐT 2,300,000 DTU

32 2321212701 Nguyễn Mậu Duy Lam 20/01/1997 K23PSUQTH1 8.89 3.83 Xuất sắc X SẮC 2,300,000 DTU

33 24202101997 Bùi Minh Ý 28/11/2000 K24PSUQTH2 8.75 3.82 Xuất sắc TỐT 2,300,000 DTU

34 24207209530 Lê Thị Hà Giang 21/05/2000 K24PSU-DLK1 9.10 3.98 X.SẮC X.SẮC 7,000,000 PSU

35 24207116156 Lê Thị Quỳnh Trâm 27/11/2000 K24PSU-DLK1 9.00 3.96 X.SẮC X.SẮC 7,000,000 PSU

36 24207102674 Từ Thị Bích Trâm 25/06/2000 K24PSU-DLK1 9.00 3.96 X.SẮC X.SẮC 7,000,000 PSU

37 23207111035 Phạm Lê Ngọc Diệp 26/08/1999 K23PSUDLK 10 8.86 3.90 X.SẮC X.SẮC 2,300,000 DTU

38 23217111233 Nguyễn Việt Hùng 02/09/1999 K23PSUDLK 12 8.93 3.89 X.SẮC TỐT 2,300,000 DTU

39 25217107051 Đỗ Công Trí 26/12/1998 K25PSU-DLL2 9.15 3.91 X.SẮC X.SẮC 7,000,000 PSU

40 24207207859 Dương Thị Ly Na 22/09/2000 K24PSU-DLL6 8.74 3.79 X.SẮC TỐT 2,300,000 DTU

41 25217200121 Vũ Đức Hoàng 02/07/2001 K25PSU-DLH 8.50 3.67 Giỏi X.SẮC   7,000,000 PSU
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